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Hàng t n kho là nh ng tài s n:ồ ữ ả
• Đ c gi  đ  bán trong kỳ s n xu t, kinh ượ ữ ể ả ấ

doanh bình th ng;ườ
• Đang trong quá trình SXKD d  dang;ở
• Nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  ệ ậ ệ ụ ụ ụ

đ  s  d ng trong quá trình s n xu t, ể ử ụ ả ấ
kinh doanh ho c cung c p d ch v .ặ ấ ị ụ

(VAS 2) 

Đ nh nghĩa hàng t n khoị ồĐ nh nghĩa hàng t n khoị ồĐ nh nghĩa hàng t n khoị ồĐ nh nghĩa hàng t n khoị ồ
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PP kê khai 
th ng ườ
xuyên

PP ki m kê ể
đ nh kỳị

PP k  toán hàng t n khoế ồPP k  toán hàng t n khoế ồPP k  toán hàng t n khoế ồPP k  toán hàng t n khoế ồ
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• Giá v n hàng bán và giá tr  hàng t n khi ố ị ồ
cu i kỳố
– GVHB = S  l ng hàng bán x Đ n giáố ượ ơ
– HTK    = S  l ng HTK x Đ n giáố ượ ơ

• HTK đ c mua v i các đ n giá khác nhau ượ ớ ơ
trong m i l n mua.ỗ ầ

PP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồ
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• Th c t  đính danhự ế
• Nh p tr c-xu t tr c (FIFO)ậ ướ ấ ướ
• Nh p sau-xu t tr c (LIFO)ậ ấ ướ
• Bình quân gia quy nề

PP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồ
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• M i lo i hàng t n kho có th  xác đ nh tách ỗ ạ ồ ể ị
bi t (có th  nh n di n đ c)ệ ể ậ ệ ượ
– Trang s c, xe ô tôứ

PP th c t  đích danhự ếPP th c t  đích danhự ếPP th c t  đích danhự ếPP th c t  đích danhự ế
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• HTK nh p tr c ậ ướ đ c gi  đ nhượ ả ị  xu t tr cấ ướ
– Giá nh p tr c đ c s  d ng là giá xu t tr cậ ướ ượ ử ụ ấ ướ

• HTK cu i kỳ bao g m HTK v i giá mua g n ố ồ ớ ầ
nh tấ

PP nh p tr c- xu t tr cậ ướ ấ ướPP nh p tr c- xu t tr cậ ướ ấ ướPP nh p tr c- xu t tr cậ ướ ấ ướPP nh p tr c- xu t tr cậ ướ ấ ướ
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• HTK nh p sau ậ đ c gi  đ nhượ ả ị  xu t tr cấ ướ
– Giá nh p sau đ c s  d ng là giá xu t tr cậ ượ ử ụ ấ ướ

• HTK cu i kỳ bao g m HTK v i giá mua cũ ố ồ ớ
nh tấ

PP nh p sau- xu t tr cậ ấ ướPP nh p sau- xu t tr cậ ấ ướPP nh p sau- xu t tr cậ ấ ướPP nh p sau- xu t tr cậ ấ ướ
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• Các công th cứ

Giá tr  (HTK đ u kỳ + HTK mua trong kỳ)ị ầ

S  l ng (HTK đ u kỳ + HTK mua trong kỳ)ố ượ ầ
= Đ n giá bình quânơ

 Đ n giá bình quân x SL hàng bán = ơ Giá v n hàng bánố

 Đ n giá bình quân x SL HTK = ơ Giá tr  HTK cu i kỳị ố

PP bình quân gia quy n ềPP bình quân gia quy n ềPP bình quân gia quy n ềPP bình quân gia quy n ề
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Công ty HD chuyên cung c p các thi t b  ấ ế ị
văn phòng. Vào ngày 1 tháng 3, công ty còn 
t n kho 8 máy in hi u ZP tr  giá  $175/máy. ồ ệ ị

- Ngày 20.3, công ty mua vào 20 máy in ZP 
v i giá mua $200/máy.ớ

- Vào ngày 22.3, công ty HD bán 10 máy ZP 
cho khách hàng giá bán $250/máy. Giá v n ố
hàng bán là $175/máy hay $200/máy

Công ty HD chuyên cung c p các thi t b  ấ ế ị
văn phòng. Vào ngày 1 tháng 3, công ty còn 
t n kho 8 máy in hi u ZP tr  giá  $175/máy. ồ ệ ị

- Ngày 20.3, công ty mua vào 20 máy in ZP 
v i giá mua $200/máy.ớ

- Vào ngày 22.3, công ty HD bán 10 máy ZP 
cho khách hàng giá bán $250/máy. Giá v n ố
hàng bán là $175/máy hay $200/máy

PP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồ



1-12

01.03 Bán 10 
máy

8 máy @ $175 / máy

PP Nh p tr c, Xu t tr c (First-In, First-Out) ậ ướ ấ ướ

Gi  đ nh là hàng t n kho đ c mua tr c thì đ c xu t ả ị ồ ượ ướ ượ ấ
tr c, và hàng t n kho còn l i cu i kỳ là hàng t n kho ướ ồ ạ ố ồ

đ c mua g n th i đi m cu i kỳượ ầ ờ ể ố

20 máy @ $200 / máy20.03

S  d ng ph ng pháp Nh p tr c, Xu t ử ụ ươ ậ ướ ấ
tr c, giá v n hàng bán đ c xác đ nh là:ướ ố ượ ị

(8 máy x $175) + (2 máy x $200) =  $1,800

S  d ng ph ng pháp Nh p tr c, Xu t ử ụ ươ ậ ướ ấ
tr c, giá v n hàng bán đ c xác đ nh là:ướ ố ượ ị

(8 máy x $175) + (2 máy x $200) =  $1,800

PP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồ
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01.03 Bán 10 
máy

8 máy @ $175 / máy

PP Nh p sau, Xu t tr c (Last-In, First-Out) ậ ấ ướ

Gi  đ nh là hàng t n kho đ c mua sau thì đ c ả ị ồ ượ ượ
xu t tr c, và hàng t n kho còn l i cu i kỳ là hàng ấ ướ ồ ạ ố

t n kho đ c mua tr c đóồ ượ ướ

20 máy @ $200 / máy20.03

S  d ng ph ng pháp Nh p sau, Xu t ử ụ ươ ậ ấ
tr c, giá v n hàng bán đ c xác đ nh là:ướ ố ượ ị

(10 máy x $200) =  $2,000

S  d ng ph ng pháp Nh p sau, Xu t ử ụ ươ ậ ấ
tr c, giá v n hàng bán đ c xác đ nh là:ướ ố ượ ị

(10 máy x $200) =  $2,000

PP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồ
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01.03 Bán 10 
máy

8 máy @ $175 / máy

PP Bình quân gia quy n (Weighted-Average)ề

Giá tr  c a t ng lo i hàng t n kho đ c tính theo giá ị ủ ừ ạ ồ ượ
tr  trung bình c a t ng lo i hàng t n kho t ng t  đ u ị ủ ừ ạ ồ ươ ự ầ
kỳ và giá tr  t ng lo i hàng t n kho đ c mua trong kỳ. ị ừ ạ ồ ượ

20 máy @ $200 / máy20.03

S  d ng ph ng pháp Bình quân gia quy n, giá v n bình ử ụ ươ ề ố
quân đ c xác đ nh là:ượ ị

(8 x $175)+(20 x $200)/(8+20) =  $192.86

Giá v n hàng bán = $192.86 x 10 máy = $1,928.60ố

S  d ng ph ng pháp Bình quân gia quy n, giá v n bình ử ụ ươ ề ố
quân đ c xác đ nh là:ượ ị

(8 x $175)+(20 x $200)/(8+20) =  $192.86

Giá v n hàng bán = $192.86 x 10 máy = $1,928.60ố

PP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồ
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Tháng 5 1 T n đ u thángồ ầ 150 $20.00 $   3,000
              8 Mua vào 3,000 20.30 60,900
            18 Mua vào 3,000 20.60 61,800
            20 Bán ra 5,200
            28 Mua vào 3,000 20.90 62,700
            31 Bán ra 3,600
T ng c ng hàng có s n đ  bán ổ ộ ẳ ể $188,400

Tháng 5 1 T n đ u thángồ ầ 150 $20.00 $   3,000
              8 Mua vào 3,000 20.30 60,900
            18 Mua vào 3,000 20.60 61,800
            20 Bán ra 5,200
            28 Mua vào 3,000 20.90 62,700
            31 Bán ra 3,600
T ng c ng hàng có s n đ  bán ổ ộ ẳ ể $188,400

Xác đ nh giá v n hàng bán c a công ty BY theo 3 ị ố ủ
ph ng pháp: Nh p tr c- xu t tr c; Nh p sau-ươ ậ ướ ấ ướ ậ
xu t tr c; Bình quân gia quy nấ ướ ề

PP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồPP tính giá hàng t n khoồ
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c tính HTK và thu  thu Ướ ếc tính HTK và thu  thu Ướ ế
nh p doanh nghi pậ ệnh p doanh nghi pậ ệ
c tính HTK và thu  thu Ướ ếc tính HTK và thu  thu Ướ ế
nh p doanh nghi pậ ệnh p doanh nghi pậ ệ

L i th  khi áp d ng ph ng pháp ợ ế ụ ươ
LIFO là lá ch n thu  đ i v i nhi u ắ ế ố ớ ề

công ty.

L i th  khi áp d ng ph ng pháp ợ ế ụ ươ
LIFO là lá ch n thu  đ i v i nhi u ắ ế ố ớ ề

công ty.
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Doanh thu                                           $3,235,600 $3,235,600 
Giá v n hàng bán                               ố (1,946,800) (1,954,300) 
Lãi g p                                                 1,288,800 ộ 1,281,300 
Chi phí tài chính                                      (20,400)      (20,400)
Chi phí bán hàng và QLDN                (1,094,700) (1,094,700) 
L i nhu n k  toán tr c thu                   173,700 ợ ậ ế ướ ế 166,200
Chi phí thu  TNDN                            ế      (52,110)      (49,860)
L i nhu n thu n                                    $ 121,590ợ ậ ầ $116,340 

Năm 20x8Năm 20x8    FIFO             LIFO      FIFO             LIFO   

So sánh k t qu  kinh doanhế ảSo sánh k t qu  kinh doanhế ảSo sánh k t qu  kinh doanhế ảSo sánh k t qu  kinh doanhế ả
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VAS 2, đo n 19: “Cu i kỳ k  toán năm, khi giá tr  ạ ố ế ị
thu n có th  th c hi n đ c c a hàng t n kho nh  ầ ể ự ệ ượ ủ ồ ỏ
h n giá g c thì ph i l p d  phòng gi m giá hàng ơ ố ả ậ ự ả

t n kho. S  d  phòng gi m giá hàng t n kho đ c ồ ố ự ả ồ ượ
l p là s  chênh l ch gi a giá g c c a hàng t n ậ ố ệ ữ ố ủ ồ
kho l n h n giá tr  thu n có th  th c hi n đ c ớ ơ ị ầ ể ự ệ ượ

c a chúngủ

VAS 2, đo n 19: “Cu i kỳ k  toán năm, khi giá tr  ạ ố ế ị
thu n có th  th c hi n đ c c a hàng t n kho nh  ầ ể ự ệ ượ ủ ồ ỏ
h n giá g c thì ph i l p d  phòng gi m giá hàng ơ ố ả ậ ự ả

t n kho. S  d  phòng gi m giá hàng t n kho đ c ồ ố ự ả ồ ượ
l p là s  chênh l ch gi a giá g c c a hàng t n ậ ố ệ ữ ố ủ ồ
kho l n h n giá tr  thu n có th  th c hi n đ c ớ ơ ị ầ ể ự ệ ượ

c a chúngủ

Giá g c HTK và giá th  tr ngố ị ườGiá g c HTK và giá th  tr ngố ị ườGiá g c HTK và giá th  tr ngố ị ườGiá g c HTK và giá th  tr ngố ị ườ

Yêu c u này là báo cáo ầ
theo nguyên t c ắ m c th p ứ ấ
h n gi a giá g c và giá ơ ữ ố

th  tr ngị ườ

Yêu c u này là báo cáo ầ
theo nguyên t c ắ m c th p ứ ấ
h n gi a giá g c và giá ơ ữ ố

th  tr ngị ườ
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Công ty TC mua 500 tr.đ hàng hóa vào ngày 
16.3.20x9. Vào cu i năm 20x9, giá tr  thu n ố ị ầ

có th  th c hi n đ c c a hàng t n kho c ể ự ệ ượ ủ ồ ướ
tính là 460 tr.đ. Ghi nh n vi c l p d  phòng ậ ệ ậ ự

gi m giá hàng t n khoả ồ

Công ty TC mua 500 tr.đ hàng hóa vào ngày 
16.3.20x9. Vào cu i năm 20x9, giá tr  thu n ố ị ầ

có th  th c hi n đ c c a hàng t n kho c ể ự ệ ượ ủ ồ ướ
tính là 460 tr.đ. Ghi nh n vi c l p d  phòng ậ ệ ậ ự

gi m giá hàng t n khoả ồ

Giá g c HTK và giá th  tr ngố ị ườGiá g c HTK và giá th  tr ngố ị ườGiá g c HTK và giá th  tr ngố ị ườGiá g c HTK và giá th  tr ngố ị ườ

NgàyNgày Nghi p vệ ụNghi p vệ ụ TKĐỨTKĐỨ NợNợ CóCó

31.12 Giá v n hàng bánố   632 40   

   D  phòng gi m giá HTKự ả   159   40    

D  phòng gi m giá HTKự ả
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B ng cân đ i k  toánả ố ế
 Tài s n ng n h n:ả ắ ạ
 Hàng t n khoồ xxxx

D  phòng gi m giá HTKự ả (xxx)

Giá tr  thu n có th  th c ị ầ ể ự
hi nệ xxx

Trình bày trên báo cáo tài chínhTrình bày trên báo cáo tài chínhTrình bày trên báo cáo tài chínhTrình bày trên báo cáo tài chính
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K t thúc ph n 9ế ầK t thúc ph n 9ế ầ
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